Mẫu 1
BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU BDTX NỘI DUNG 3

Phòng GD&ĐT:……………………………………

Năm học 20… - 20….

(Dùng cho các phòng GD&ĐT)

1. Tổng số trường THCS:………………….………….

2. Tổng số giáo viên THCS đăng ký BDTX:…………………

3. Tổng số giáo viên THCS được miễn:………………

4. Tổng hợp kết quả đăng ký nội dung bồi dưỡng 3:

	TT
	Nhóm môđun
	Số lượng
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Tên môđun
	Số lượng
	

	1
	Nhóm MĐ1-THCS
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	2
	Nhóm MĐ2-THCS
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	3
	Nhóm MĐ3-THCS
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	4
	Nhóm MĐ4-THCS
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	5
	Nhóm MĐ5-THCS
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	







………….Ngày……tháng….. năm 20…






                            Thủ trưởng đơn vị
            (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 2
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ BDTX NỘI DUNG 3

Trường/trung tâm:……………………………………

Năm học 20… - 20….

(Dùng cho các trường PT DTNT huyện, liên xã, THPT và trung tâm KTTH-HN)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tổ/BM
	Nội dung BD 3 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Nhóm MĐ
	Mã MĐ
	

	2
	Nguyễn Văn  A
	20/2/1975
	Tự nhiên
	Nhóm MĐ1
	Mã MĐ 3
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







………….Ngày……tháng….. năm 20… 

                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
               (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 3
BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU BDTX NỘI DUNG 3

Trường/trung tâm :……………………………………

Năm học 20… - 20….

(Dùng cho các trường PT DTNT, THPT, trung tâm KTTH-HN)

1. Tổng số giáo viên đăng ký:…………………

2. Tổng số giáo viên được miễn:………………

3. Tổng hợp kết quả đăng ký nội dung bồi dưỡng 3:

	TT
	Nhóm môđun
	Số lượng
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Tên môđun
	Số lượng
	

	1
	Nhóm MĐ1-THPT/TT
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	2
	Nhóm MĐ 2-THPT/TT
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	3
	Nhóm MĐ 3-THPT/TT
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	4
	Nhóm MĐ 4-THPT/TT
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	5
	Nhóm MĐ 5-THPT/TT
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	

	
	
	
	MĐ………..
	
	







………….Ngày……tháng….. năm 20…






                            Thủ trưởng đơn vị
            (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 4
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX CỦA GIÁO VIÊN

Trường/trung tâm:……………………………………

Năm học 20… - 20….

(Dùng cho các trường PT DTNT huyện, liên xã, THPT và trung tâm KTTH-HN)

1. Tổng số giáo viên:…………………

2. Xếp loại: ……TB, …….K, ……G,………Không đạt:

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Môn
	Kết quả đánh giá
	Kết quả xếp loại

	
	
	
	
	ND1
	ND2
	ND3
	Điểm TB
	

	1
	Nguyễn Văn  A
	20/2/1975
	Toán
	6,0
	7,0
	8,0
	7,0
	Khá

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







………….Ngày……tháng….. năm 20… 

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị
            (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 5
DANH SÁCH
CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MIỄN BDTX
Đơn vị:……………………………………

Năm học 20… - 20….

(Dùng cho các phòng GD&ĐT, các trường PT DTNT huyện, liên xã, THPT 

và trung tâm KTTH-HN)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Môn dạy
	Chức vụ
	Trường/trung tâm
	Lý do miễn

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	









..........., ngày    tháng      năm 20....



                                                              Thủ trưởng đơn vị
            (Ký tên, đóng dấu)






